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I. Quy định mới 3 

 Quy định mới ban hành trong tháng 12 năm 2018  

II. Điểm tin văn bản pháp luật 4 

 

 Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động 

làm việc theo hợp đồng lao động; 

 Nghị định 165/2018/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; 

 Thông tư 36/2018/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 

16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 

số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy 

và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

 Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với 

gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

 Thông tư số 31/2018/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài 

trong hoạt động dầu khí ; 

 Thông tư số 32/2018/TT-NHNN hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ của ngân hàng nhà 

nước cho các dự án được chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ; 

 Thông tư số 33/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-

NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam; 

 Thông tư số 29/2018/TT-BLĐTBXH Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động 

khi làm việc trong không gian hạn chế. 

 

III. Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng 

mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ 
8 

 

Mục lục Trang 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-66-2014-tt-bca-huong-dan-nghi-dinh-79-2014-nd-cp-phong-chay-va-chua-chay-263088.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-79-2014-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chua-chay-va-luat-phong-hua-chay-sua-doi-241914.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/thong-tu-26-2013-tt-nhnn-bieu-phi-dich-vu-thanh-toan-qua-ngan-hang-viet-nam-215272.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/thong-tu-26-2013-tt-nhnn-bieu-phi-dich-vu-thanh-toan-qua-ngan-hang-viet-nam-215272.aspx
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QUY ĐỊNH MỚI 

1. Đấu thầu 
 

2.   Phòng cháy – chữa cháy 

Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập 

báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được 

tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia. 

 
Thông tư 36/2018/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 

16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 

số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và 

chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

3. Tài chính – Ngân hàng 
 

4.  Lao động – Tiền lương 

-  Nghị định 165/2018/NĐ-CP quy định về giao dịch 

điện tử trong hoạt động tài chính; 

- Thông tư số 33/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 

05 tháng 12 năm 2013 ban hành Biểu phí dịch vụ 

thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

- Thông tư số 31/2018/TT-NHNN Hướng dẫn về quản 

lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt 

động dầu khí; 

- Thông tư số 32/2018/TT-NHNN hướng dẫn quy trình 

chuyển đổi ngoại tệ của ngân hàng nhà nước cho các 

dự án được chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ 

chuyển đổi ngoại tệ; 

 
 

- Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương 

tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm 

việc theo hợp đồng lao động; 

- Thông tư số 29/2018/TT-BLĐTBXH Ban hành 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động 

khi làm việc trong không gian hạn chế. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-66-2014-tt-bca-huong-dan-nghi-dinh-79-2014-nd-cp-phong-chay-va-chua-chay-263088.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-79-2014-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chua-chay-va-luat-phong-hua-chay-sua-doi-241914.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/thong-tu-26-2013-tt-nhnn-bieu-phi-dich-vu-thanh-toan-qua-ngan-hang-viet-nam-215272.aspx
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Quy định mức lương tối thiểu vùng áp 
dụng đối với người lao động làm việc 

theo hợp đồng lao động 

Ngày 16/11/2018, Chính phủ đã ban hành 

Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối 

thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc 

theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao 

động có những điểm mới đáng chú ý sau đây: 

1. Lương tối thiểu tại Vùng I tăng thêm 5,0% (mức mới 
là: 4.180.000 đồng/tháng) 

2. Lương tối thiểu tại Vùng II tăng thêm 5,1% (mức mới 
là: 3.710.000 đồng/tháng) 

3. Lương tối thiểu tại Vùng III tăng thêm 5,2% (mức mới 
là: 3.250.000 đồng/tháng) 

4. Lương tối thiểu tại Vùng IV tăng thêm 5,8% (mức 
mới là: 2.920.000 đồng/tháng). 

5. Điều chỉnh Vùng của một số địa phương (danh sách 
chi tiết tại Phụ lục kèm theo Dự thảo Nghị định). 

Hiệu lực thi hành: 01/01/2019 và thay thế 

cho Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của 

chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với 

người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-157-2018-ND-CP-

muc-luong-toi-thieu-vung-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-

hop-dong-lao-dong-390933.aspx 
 

Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt 
động tài chính 

Ngày 24/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị 

định số 165/2018/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử 

trong hoạt động tài chính. Theo đó: “Giao dịch điện tử 

trong hoạt động tài chính” là giao dịch điện tử giữa cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong các loại hoạt động nghiệp 

vụ: ngân sách nhà nước, ngân quỹ nhà nước, thuế, phí, 

lệ phí, thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà 

nước, tài sản công, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư 

tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã, 

hải quan, kế toán, quản lý nhà nước về giá, chứng 

khoán, dịch vụ tài chính, dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm 

toán, kinh doanh bảo hiểm và các dịch vụ tài chính khác 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Việc 

thực hiện các hoạt động nghiệp vụ này theo 

quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch 

điện tử trong hoạt động tài chính phải tuân thủ các 

nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật Giao dịch điện 

tử; quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy 

định pháp luật liên quan. 

 

Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính thuộc 

thủ tục hành chính phải tuân thủ quy định của pháp luật 

về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến. Việc 

sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong giao dịch điện 

tử trong hoạt động tài chính phải tuân thủ quy định của 

pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký 

số. 

Hiệu lực thi hành: 10/02/2019 và thay thế Nghị 

định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2007 về 

giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính và Nghị định 

số 156/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2016 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-

CP. 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-165-2018-ND-CP-

giao-dich-dien-tu-trong-hoat-dong-tai-chinh-

357599.aspx 

   

Lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu trên 
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

 Ngày 10/12/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã 

ban hành thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn 

lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu 

được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia.  

ĐIỂM TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-141-2017-ND-CP-muc-luong-toi-thieu-vung-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-hop-dong-359510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-157-2018-ND-CP-muc-luong-toi-thieu-vung-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-hop-dong-lao-dong-390933.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-157-2018-ND-CP-muc-luong-toi-thieu-vung-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-hop-dong-lao-dong-390933.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-157-2018-ND-CP-muc-luong-toi-thieu-vung-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-hop-dong-lao-dong-390933.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-157-2018-ND-CP-muc-luong-toi-thieu-vung-nguoi-lao-dong-lam-viec-theo-hop-dong-lao-dong-390933.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Giao-dich-dien-tu-2005-51-2005-QH11-6922.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Giao-dich-dien-tu-2005-51-2005-QH11-6922.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-27-2007-nd-cp-giao-dich-dien-tu-trong-hoat-dong-tai-chinh-16824.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-156-2016-nd-cp-sua-doi-27-2007-nd-cp-giao-dich-dien-tu-trong-hoat-dong-tai-chinh-330835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-27-2007-nd-cp-giao-dich-dien-tu-trong-hoat-dong-tai-chinh-16824.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-27-2007-nd-cp-giao-dich-dien-tu-trong-hoat-dong-tai-chinh-16824.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-165-2018-ND-CP-giao-dich-dien-tu-trong-hoat-dong-tai-chinh-357599.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-165-2018-ND-CP-giao-dich-dien-tu-trong-hoat-dong-tai-chinh-357599.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-165-2018-ND-CP-giao-dich-dien-tu-trong-hoat-dong-tai-chinh-357599.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-165-2018-ND-CP-giao-dich-dien-tu-trong-hoat-dong-tai-chinh-357599.aspx
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Theo đó, quy định về thời gian đánh giá đối với hồ sơ 

dự thầu qua Hệ thống mạng (E-HSDT) như sau: 

- Tối đa là 45 ngày, kể từ ngày mở thầu đến ngày 

bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu.  

Thời gian đánh giá E-HSDT không bao gồm thời 

gian thẩm định, phê duyệt, kể cả thời gian thẩm 

định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đối 

với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi 

hồ sơ. 

- Tối đa là 25 ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên 

mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ. 

 

Trong trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian 

đánh giá E-HSDT nhưng không quá 20 ngày và 

phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án. 

    Hiệu lực thi hành: 01/9/2019 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Dau-tu/Thong-tu-05-2018-TT-BKHDT-lap-bao-

cao-danh-gia-ho-so-du-thau-402844.aspx 

 

Thông tư ban hành Biểu phí dịch vụ thanh 

toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

 Ngày 21/12/2018, Ngân hàng Nhà nước đã 

ban hành thông tư số 33/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-
NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 ban hành Biểu phí 
dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

 Theo đó, biểu phí dịch vụ thanh toán qua 
NHNN thêm phí dịch vụ thanh toán trong nước sau:  
- Phí xử lý kết quả quyết toán ròng từ các Hệ thống 
khác: 0,02% số tiền thanh toán (tối thiểu 4.000 
đồng/món, tối đa 100.000 đồng/món); 
- Phí giao dịch thanh toán ngoại tệ: 
+ Thanh toán bằng USD: 0,02% số tiền thanh toán (tối 
thiểu 0,2 usd/món, tối đa 5 usd/món); 
+ Thanh toán bằng EUR: 0,02% số tiền thanh toán (tối 
thiểu 0,2 eur/món, tối đa 5 eur/món); 
- Phí giao dịch thanh toán từng lần qua tài khoản tiền 
gửi thanh toán tại NHNN: 
+ Thanh toán bằng VND: 0,02% số tiền thanh toán (tối 
thiểu 10.000 đồng/món, tối đa 100.000 đồng/món); 
+ Thanh toán bằng USD: 0,02% số tiền thanh toán (tối 
thiểu 0,2 usd/món, tối đa 5 usd/món); 
+ Thanh toán bằng EUR: 0,02% số tiền thanh toán (tối 

thiểu 0,2 eur/món, tối đa 5 eur/món). 

 Hiệu lực thi hành: 01/11/2019 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-33-2018-TT-NHNN-

sua-doi-Thong-tu-26-2013-TT-NHNN-Bieu-phi-thanh-

toan-qua-Ngan-hang-403092.aspx 

 

Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối  

 Ngày 15/11/2018, Bộ Công Thương đã ban 

hành Thông tư số 31/2018/TT-NHNN Hướng dẫn về 

quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong 

hoạt động dầu khí. 

 Theo đó, đồng tiền sử dụng để đầu tư ra nước 
ngoài trong hoạt động dầu khí bao gồm: 1- Ngoại tệ trên 
tài khoản tại tổ chức tín dụng được phép hoặc mua tại 
tổ chức tín dụng được phép hoặc ngoại tệ từ nguồn vốn 
hợp pháp khác theo quy định pháp luật. 2- Đồng Việt 
Nam trong trường hợp chuyển vốn đầu tư sang quốc 
gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư mà Việt Nam và 
quốc gia, vùng lãnh thổ đó có ký kết thỏa thuận, hiệp 
định song phương, đa phương quy định về việc cho 
phép sử dụng đồng Việt Nam trong các giao dịch thanh 
toán, chuyển tiền. 

 

Mở tài khoản vốn đầu tư 

Nhà đầu tư được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để 
nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội và chuẩn bị đầu 
tư trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí theo quy định 
tại khoản 1, khoản 4 Điều 5 Nghị định 124/2017/NĐ-
CP. 

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra 
nước ngoài, nhà đầu tư phải mở 01 tài khoản vốn đầu 
tư bằng 01 loại ngoại tệ phù hợp với nhu cầu chuyển 
vốn đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí tại 
01 tổ chức tín dụng được phép. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-05-2018-TT-BKHDT-lap-bao-cao-danh-gia-ho-so-du-thau-402844.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-05-2018-TT-BKHDT-lap-bao-cao-danh-gia-ho-so-du-thau-402844.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-05-2018-TT-BKHDT-lap-bao-cao-danh-gia-ho-so-du-thau-402844.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/thong-tu-26-2013-tt-nhnn-bieu-phi-dich-vu-thanh-toan-qua-ngan-hang-viet-nam-215272.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/thong-tu-26-2013-tt-nhnn-bieu-phi-dich-vu-thanh-toan-qua-ngan-hang-viet-nam-215272.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-33-2018-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-26-2013-TT-NHNN-Bieu-phi-thanh-toan-qua-Ngan-hang-403092.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-33-2018-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-26-2013-TT-NHNN-Bieu-phi-thanh-toan-qua-Ngan-hang-403092.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-33-2018-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-26-2013-TT-NHNN-Bieu-phi-thanh-toan-qua-Ngan-hang-403092.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-33-2018-TT-NHNN-sua-doi-Thong-tu-26-2013-TT-NHNN-Bieu-phi-thanh-toan-qua-Ngan-hang-403092.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-124-2017-ND-CP-quy-dinh-ve-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-trong-hoat-dong-dau-khi-367381.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-124-2017-ND-CP-quy-dinh-ve-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-trong-hoat-dong-dau-khi-367381.aspx
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Trường hợp chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng 
đồng Việt Nam, nhà đầu tư được mở và sử dụng đồng 
thời 01 tài khoản vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam và 01 
tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ tại 01 tổ chức tín 
dụng được phép. 

Nhà đầu tư có nhiều dự án đầu tư ở nước ngoài phải 
mở tài khoản vốn đầu tư riêng biệt cho từng dự án. 

 

Chuyển lợi nhuận, vốn đầu tư về Việt Nam 

Thông tư cũng quy định, nhà đầu tư có trách nhiệm 
chuyển lợi nhuận, thu nhập hợp pháp và chuyển vốn 
đầu tư về nước sau khi thanh lý, chấm dứt, giảm vốn 
đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư thông qua tài 
khoản vốn đầu tư của nhà đầu tư. 

Đối với trường hợp chấm dứt dự án đầu tư ra nước 
ngoài theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 62 Luật 
Đầu tư, trước khi thực hiện việc chấm dứt dự án và 
chuyển toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu 
tư nước ngoài, nhà đầu tư phải thông báo với Ngân 
hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi nhà đầu 
tư đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến đầu tư ra 
nước ngoài trong hoạt động dầu khí. 

 Hiệu lực thi hành: 01/02/2019 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Dau-tu/Thong-tu-31-2018-TT-NHNN-quan-ly-

ngoai-hoi-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-trong-hoat-dong-dau-

khi-380224.aspx 

 

Thông tư hướng dẫn chuyển đổi ngoại tệ 

Ngày 15/11/2018, Ngân hàng Nhà nước đã 

ban hành Thông tư số 32/2018/TT-NHNN hướng dẫn 

quy trình chuyển đổi ngoại tệ của ngân hàng nhà nước 

cho các dự án được chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ 

trợ chuyển đổi ngoại tệ. 

Năm 2002, Ngân hàng Nhà nước đã ban 
hành Quyết định 218/2002/QĐ-NHNN hướng dẫn quy 

trình chuyển đổi ngoại tệ đối với các dự án được Chính 
phủ ký cam kết bảo lãnh 100% nhu cầu chuyển đổi 
ngoại tệ. Tuy nhiên, từ năm 2011 trở lại đây, cơ chế 
bảo lãnh chuyển đổi ngoại tệ các dự án đã có thay đổi, 
theo đó một số dự án được Chính phủ bảo lãnh với tỷ 
lệ 30% và 70% hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ và một số dự 
án chỉ được bảo lãnh với tỷ lệ 30%. Do đó, quy trình 
chuyển đổi ngoại tệ tại quyết định trên không còn phù 
hợp. Bên cạnh đó, các căn cứ pháp lý để ban hành 
quyết định trên đã hết hiệu lực thi hành và cần được 
thay thế bởi các văn bản khác. 

Vì vậy, việc ban hành Thông tư thay thế Quyết định 
218/2002/QĐ-NHNN là cần thiết để kịp thời hướng dẫn 
quy trình chuyển đổi ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà 
nước và ngân hàng thực hiện chuyển đổi. 

Quy trình chuyển đổi ngoại tệ 

Thông tư quy định nguyên tắc thực hiện như sau: 
Doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư phải chủ động chuyển 
đổi ngoại tệ trên thị trường, phải báo cáo Ngân hàng 
Nhà nước về nhu cầu chuyển đổi và ngân hàng được 
chỉ định thực hiện chuyển đổi. Ngân hàng chuyển đổi 
phải xác định và báo cáo Ngân hàng Nhà nước về số 
lượng đồng Việt Nam cần bảo lãnh, hỗ trợ chuyển đổi 
còn lại để thực hiện việc chuyển đổi. 

Về quy trình thực hiện chuyển đổi ngoại tệ, có 2 quy 
trình bán ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước cho ngân 
hàng chuyển đổi tương ứng với các cam kết bảo lãnh 
và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ của Chính phủ gồm: 1- 
Quy trình áp dụng đối với nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ 
được Chính phủ cam kết bảo lãnh chuyển đổi; 2- Quy 
trình áp dụng đối với nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ được 
Chính phủ cam kết hỗ trợ chuyển đổi. 

Hiệu lực thi hành: 01/02/2019 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-32-2018-TT-NHNN-

chuyen-doi-ngoai-te-cho-du-an-duoc-Chinh-phu-cam-

ket-bao-lanh-403059.aspx 

 

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

lao động khi làm việc trong không gian 

hạn chế 

Ngày 07/11/2018, Bộ Lao Động Thương Binh 

và Xã Hội đã ban hành Thông tư số 29/2018/TT-

BLĐTBXH Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Ký 

hiệu: QCVN 34:2018/BLĐTBXH, về an toàn lao động 

khi làm việc trong không gian hạn chế.  

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-2014-259729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-tu-2014-259729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-31-2018-TT-NHNN-quan-ly-ngoai-hoi-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-trong-hoat-dong-dau-khi-380224.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-31-2018-TT-NHNN-quan-ly-ngoai-hoi-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-trong-hoat-dong-dau-khi-380224.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-31-2018-TT-NHNN-quan-ly-ngoai-hoi-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-trong-hoat-dong-dau-khi-380224.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Thong-tu-31-2018-TT-NHNN-quan-ly-ngoai-hoi-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-trong-hoat-dong-dau-khi-380224.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Quyet-dinh-218-2002-QD-NHNN-quy-trinh-chuyen-doi-Dong-Viet-Nam-thanh-Do-la-My-va-chuyen-ra-nuoc-ngoai-cho-du-an-Chinh-phu-bao-lanh-cam-ket-18877.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-32-2018-TT-NHNN-chuyen-doi-ngoai-te-cho-du-an-duoc-Chinh-phu-cam-ket-bao-lanh-403059.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-32-2018-TT-NHNN-chuyen-doi-ngoai-te-cho-du-an-duoc-Chinh-phu-cam-ket-bao-lanh-403059.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-32-2018-TT-NHNN-chuyen-doi-ngoai-te-cho-du-an-duoc-Chinh-phu-cam-ket-bao-lanh-403059.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tien-te-Ngan-hang/Thong-tu-32-2018-TT-NHNN-chuyen-doi-ngoai-te-cho-du-an-duoc-Chinh-phu-cam-ket-bao-lanh-403059.aspx
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Theo đó Quy chuẩn này quy định các yêu cầu 
về an toàn lao động cho người làm việc trong không 
gian hạn chế. Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có  
sử dụng người lao động làm việc trong không gian hạn 
chế và các cơ quan và các tổ chức, cá nhân khác có 
liên quan. 

Trong đó, không gian hạn chế là không gian có đầy đủ 
các đặc điểm sau: Đủ lớn để chứa người lao động làm 
việc; Về cơ bản không được thiết kế cho người vào làm 
việc thường xuyên; Có một hoặc nhiều yếu tố nguy 
hiểm ; Có một trong các hạn chế hoặc kết hợp các hạn 
chế sau: hạn chế không gian, vị trí làm việc; hạn chế 
việc trao đổi không khí với môi trường bên ngoài; hạn 
chế lối vào, lối ra bởi vị trí hoặc kích thước (không thuận 
lợi cho việc thoát hiểm);  

Người sử dụng lao động hoặc người quản lý trực tiếp 
tại cơ sở sản xuất phải đảm bảo hoàn thành việc đánh 
giá rủi ro và kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 
cho con người trước khi cấp phép, chấp thuận cho con 
người vào không gian hạn chế. Nếu kết quả đánh giá 
rủi ro cho thấy không gian hạn chế có tồn tại nguy cơ ở 
mức rủi ro cao, có thể gây chết người, thương tích, ngộ 
độc cho con người khi vào bên trong không gian hạn 
chế đó thì phải có giải pháp khắc phục các nguy cơ.  

Phải đảm bảo có đầy đủ ánh sáng cho người vào làm 
việc bên trong không gian hạn chế, việc thông gió tự 
nhiên phù hợp hoặc cấp đủ không khí sạch vào không 
gian hạn chế trước và trong suốt quá trình con người 
làm việc bên trong; hoặc phải có biện pháp đảm bảo 
cung cấp dưỡng khí trực tiếp cho từng người lao động 
trong không gian hạn chế. Việc thông gió, cung cấp 
không khí vào không gian hạn chế phải lấy từ một 
nguồn không khí sạch bên ngoài. Phải đảm bảo không 
khí thải từ bên trong không gian hạn chế ra bên ngoài 
không gây nguy hại cho những người làm việc bên 
ngoài, xung quanh không gian hạn chế đó.  

Hiệu lực thi hành: 01/07/2019. 

 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-29-2018-TT-

BLDTBXH-quy-chuan-quoc-gia-ve-an-toan-lao-dong-

trong-khong-gian-han-che-320842.aspx 

 

Một số thay đổi về thẩm quyền khi thực 
hiện công tác Phòng cháy chữa cháy 

 

Ngày 05/12/2018, Bộ công an đã ban hành 

Thông tư số 36/2018/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 

12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-

CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và 

chữa cháy. 

Theo đó, thẩm quyền của tổ chức, cá nhân khi 

thực hiện công tác PCCC có một số thay đổi sau: 

- Từ ngày 05/12/2018, giấy phép vận chuyển chất, 

hàng nguy hiểm về cháy, nổ chỉ do trưởng phòng 

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ Công an cấp tỉnh cấp;  

- (Đã bỏ cụm từ “Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và 

chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” 

trong quy định về thẩm quyền cấp giấy phép nêu trên). 

- Trong quy định về đối tượng cấp giấy chứng nhận 

huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, bãi bỏ 

cụm từ “Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 

cấp tỉnh”; 

- Việc cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy chỉ do Trưởng 

phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu 

nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh thực hiện. 

Hiệu lực thi hành: 05/12/2018 

Xem chi tiết văn bản tại: https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-36-2018-TT-BCA-sua-

doi-Thong-tu-66-2014-TT-BCA-huong-dan-Nghi-dinh-

79-2014-ND-CP-402149.aspx 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-29-2018-TT-BLDTBXH-quy-chuan-quoc-gia-ve-an-toan-lao-dong-trong-khong-gian-han-che-320842.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-29-2018-TT-BLDTBXH-quy-chuan-quoc-gia-ve-an-toan-lao-dong-trong-khong-gian-han-che-320842.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-29-2018-TT-BLDTBXH-quy-chuan-quoc-gia-ve-an-toan-lao-dong-trong-khong-gian-han-che-320842.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-29-2018-TT-BLDTBXH-quy-chuan-quoc-gia-ve-an-toan-lao-dong-trong-khong-gian-han-che-320842.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-66-2014-tt-bca-huong-dan-nghi-dinh-79-2014-nd-cp-phong-chay-va-chua-chay-263088.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-79-2014-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chua-chay-va-luat-phong-hua-chay-sua-doi-241914.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-79-2014-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chua-chay-va-luat-phong-hua-chay-sua-doi-241914.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-36-2018-TT-BCA-sua-doi-Thong-tu-66-2014-TT-BCA-huong-dan-Nghi-dinh-79-2014-ND-CP-402149.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-36-2018-TT-BCA-sua-doi-Thong-tu-66-2014-TT-BCA-huong-dan-Nghi-dinh-79-2014-ND-CP-402149.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-36-2018-TT-BCA-sua-doi-Thong-tu-66-2014-TT-BCA-huong-dan-Nghi-dinh-79-2014-ND-CP-402149.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-36-2018-TT-BCA-sua-doi-Thong-tu-66-2014-TT-BCA-huong-dan-Nghi-dinh-79-2014-ND-CP-402149.aspx


Bản tin Pháp chế   8 

   

Lưu hành nội bộ                     Ban Pháp chế - Quan hệ cổ đông 

 

CHUYÊN MỤC 

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán 
của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp 
hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ 
sở của L/C bị hủy bỏ 

Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và được 
công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28 
tháng 12 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao.  

Nguồn án lệ: 

Quyết định giám đốc thẩm số 17/2016/KDTM-GĐT 
ngày 10-11-2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại 
“Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại Thành 
phố Hồ Chí Minh giữa nguyên đơn Công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên A (do ông Nguyễn 
Duy T làm đại diện theo ủy quyền) với bị đơn Công 
ty B; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm 
Ngân hàng thương mại cổ phần E (do ông Hứa Anh 
K làm đại diện theo ủy quyền) và Ngân hàng N (do 
bà Nguyễn Thị V làm đại diện theo ủy quyền). 

Vị trí nội dung án lệ: 

Đoạn 34 và Đoạn 36 phần “Nhận định của Tòa án”. 

Khái quát nội dung của án lệ: 

- Tình huống án lệ: 

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có thỏa thuận 
phương thức thanh toán bằng thư tín dụng (L/C), 
thỏa thuận thực hiện L/C theo tập quán thương mại 
quốc tế (Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng 
chứng từ lần thứ 6 năm 2007 (UCP 600) của Phòng 
Thương mại Quốc tế) và phù hợp với quy định của 
pháp luật Việt Nam. Hợp đồng mua bán hàng hóa 
quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ. 

- Giải pháp pháp lý: 

Trường hợp này, Tòa án phải xác định thư tín dụng 
(L/C) không bị mất hiệu lực thanh toán vì lý do hợp 
đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của thư tín 
dụng (L/C) bị hủy bỏ. 

Quy định của pháp luật có liên quan đến án lệ: 

- Điều 3 Bộ luật Dân sự năm 2005 (tương ứng với 
Điều 5 Bộ luật Dân sự năm 2015);- Quyết định số 
226/2002/QĐ-NHNN ngày 26-3-2002 của Ngân 

hàng Nhà nước về “Quy chế hoạt động thanh toán 
qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán”; 

- Bản sửa đổi về quy tắc thực hành thống nhất tín 

dụng chứng từ lần thứ 6 năm 2007 (UCP 600) của 
Phòng Thương mại Quốc tế. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 15-9-2011, đơn khởi kiện 
sửa đổi bổ sung ngày 22-9-2011 và quá trình tố tụng, 
nguyên đơn do bà Mai Thị Tuyết N - người đại diện 
hợp pháp của Công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên A trình bày: 

Ngày 07-6-2011, Công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên A (gọi tắt là Bên mua, Công ty A) và Công 
ty B (gọi tắt là Bên bán) có ký hợp đồng mua bán 
hàng hóa quốc tế số FARCOM/RCN/IVC/036/2011 
ngày 07-6-2011 (gọi tắt là Hợp đồng mua bán ngày 
07-6-2011). Theo nội dung Hợp đồng mua bán ngày 
07-6-2011, Bên mua mua hạt điều thô nguồn gốc 
Ivory Coast, số lượng là 1000 tấn x 1.385,50 
USD/tấn theo phương thức thanh toán 98% L/C trả 
chậm trong vòng 90 ngày kể từ ngày giao hàng dựa 
trên vận tải đơn (B/L) theo tiêu chuẩn chất lượng như 
sau: 

- Thu hồi 47 lbs/80kg và có quyền từ chối nhận hàng 
khi thu hồi dưới 45 lbs/80kg. 

- Hạt: số hạt tối đa là 205/kg. Từ chối là 220 hạt/kg. 

- Độ ẩm tối đa là 10%. Từ chối độ ẩm là trên 12%. 

Hàng hóa sẽ được Vinacontrol giám định chất lượng 
và khối lượng tại thời điểm giao hàng tại Cảng đến 
là Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (L/C) trả 
chậm trong vòng 90 ngày, nên ngày 07-7-2011, Bên 
mua đã yêu cầu Ngân hàng Thương mại Cổ phần E 
chi nhánh Đ mở L/C trả chậm số 1801ILUEIB110002 
(sau đây gọi tắt là L/C số 1801) để Bên mua hoàn 
thiện thủ tục mua lô hàng từ Bên bán. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Quyet-dinh-299-QD-CA-2017-cong-bo-an-le-370829.aspx
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Sau khi nhận hàng, theo Điều 8 của Hợp đồng, Bên 
mua đã kiểm tra lại chất lượng và khối lượng lô hàng 
tại Cảng dỡ hàng là Cảng Cát Lái Thành phố Hồ Chí 
Minh với sự giám sát của Vinacontrol thì phát hiện 
hàng hóa của Bên bán không đảm bảo chất lượng. 
Cụ thể theo hai chứng thư của Vinacontrol số 
11G04HN05957-01 và số 11G04HN05939-01 ngày 
31-8-2011 giám định về khối lượng, phẩm chất và 
tình trạng hàng hóa thì kết quả giám định thể hiện tỷ 
lệ bình quân nhận thu hồi hạt điều cho hai lần cắt 
mẫu hạt điều là 37,615 lbs/80kg (tỷ lệ này quá thấp 
so với điều kiện để từ chối gần 10 lbs). Trước sự việc 
gian lận thương mại đó, Bên mua đã nhiều lần cố 
gắng liên lạc với Bên bán để giải quyết vấn đề phát 
sinh về chất lượng lô hàng hạt điều nhập khẩu 
nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào từ phía 
Bên bán. 

Do đó, ngày 15-9-2011 Bên mua nộp đơn khởi kiện 
đến Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu 
cầu Tòa án buộc Bên bán nhận lại lô hàng hạt điều 
1.000 tấn vì chất lượng nhân thu hồi nằm trong điều 
kiện từ chối nhận hàng của Hợp đồng là dưới 45 lbs, 
không đồng ý thanh toán tiền mua hàng, đồng thời 
yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 
buộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần E tạm ngưng 
thanh toán cho Bên bán số tiền 1.313.308,85 USD 
của L/C số 1801 theo cam kết thanh toán của Bên 
mua cho đến khi có quyết định khác của Tòa án. 

Ngày 12-8-2013 Bên mua đã đóng tiền tạm ứng án 
phí cho yêu cầu khởi kiện bổ sung là yêu cầu hủy bỏ 
Hợp đồng mua bán ngày 07-6-2011, đồng thời yêu 
cầu hủy bỏ L/C số 1801. 

Tại phiên tòa sơ thẩm nguyên đơn đề nghị: 

1. Hủy bỏ Hợp đồng mua bán ngày 07-6-2011. 

2. Buộc Bên bán phải đến kho Bên mua tại địa chỉ 
ấp C2, quốc lộ 1A, xã C, huyện L, Lỉnh Đồng Nai 
ngay khi án có hiệu lực pháp luật để nhận lại toàn bộ 
lô hàng theo Hợp đồng đã giao. Sau 30 ngày kể từ 
ngày bản án có hiệu lực pháp luật, nếu Bên bán 
không đến kho của Bên mua để nhận lại lô hàng thì 
Thi hành án có quyền bán lô hàng trên, để trả lại mặt 
bằng kho cho Bên mua. 

3. Hủy nghĩa vụ thanh toán của Bên mua đối với L/C 
số 1801 và yêu cầu Ngân hàng Thương mại Cổ phần 
E hoàn trả ngay số tiền ký quỹ để bảo đảm thanh 
toán L/C là 1.313.308,85 USD cho nguyên đơn. 

4. Yêu cầu Tòa án tiếp tục duy trì Quyết định áp dụng 
biện pháp khẩn cấp tạm thời số 101/2011/QĐ-
BPKCTT ngày 23-9-2011 cho đến khi bản án phát 
sinh hiệu lực. Đồng thời cho Bên mua nhận lại số 
tiền 1.500.000.000 đồng mà Bên mua đã thực hiện 

đảm bảo theo Quyết định của Tòa tại Ngân hàng T 
chi nhánh P khi bản án phát sinh hiệu lực. 

Bị đơn là Công ty B (Bên bán) có trụ sở ở nước ngoài 
và đã được Tòa án tống đạt hợp lệ cho Bên bán 
thông qua Bộ Tư pháp Việt Nam theo đúng quy định 
của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tương trợ tư pháp 
2007 và Thông tư liên tịch số 15/2011/TTLT-BTP-
BNG-TANDTC ngày 15-9-2011 nhưng Bên bán vẫn 
vắng mặt, không có ý kiến phản hồi. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng 
Thương mại Cổ phần E trình bày: 

Theo yêu cầu của Bên mua, ngày 07-7-2011, Ngân 
hàng Thương mại Cổ phần E chi nhánh Đ đã phát 
hành L/C số 1801 với nội dung như sau: 

- Giá trị L/C 1.357.790 USD 

- Mục đích nhập khẩu 1.000 tấn hạt điều thô từ Bờ 
Biển Ngà; 

- Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng N, Singapore. 

- Người thụ hưởng: Công ty B. 

- L/C trả chậm mở theo UCP 600; với điều khoản có 
thể xác nhận. 

- Biện pháp bảo đảm: bảo lãnh của bên thứ ba, 
TSBĐ; thẻ tiết kiệm. 

- Ngày đến hạn thanh toán: ngày 29-9-2011 
(961.813,66 USD) và ngày 17-10-2011 (351.495,19 
USD). 

Sau khi nhận được bộ chứng từ hợp lệ, Bên mua đã 
ký nhận thanh toán đủ giá trị và đúng hạn đối với L/C. 
Căn cứ xác nhận của Bên mua, Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần E chi nhánh Đ đã ký chấp nhận hối 
phiếu. 

Trên cơ sở đã xác nhận L/C, căn cứ vào tình trạng 
bộ chứng từ, Ngân hàng N đã chiết khấu miễn truy 
đòi cho Bên bán đối với 03 bộ chứng từ trị giá 
1.313.308.85 USD vào ngày 25-7, 28-7 và ngày 08-
8-2011. 

Theo nội dung L/C đã phát hành thì L/C được chi 
phối và áp dụng theo “Quy tắc thực hành thống nhất 
về tín dụng chứng từ” phiên bản mới nhất (hiện nay 
là UCP 600). Theo quy định của UCP 600, Ngân 
hàng Thương mại Cổ phần E với tư cách là Ngân 
hàng phát hành cam kết thanh toán dựa trên bộ 
chứng từ và cam kết thanh toán, đồng nghĩa với việc 
Bên mua đã thanh toán cho Bên bán. Căn cứ bộ 
chứng từ hợp lệ và chấp nhận thanh toán của Bên 
mua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần E đã ký chấp 
nhận hối phiếu. Ngân hàng N đã chiết khấu miễn truy 
đòi Bên bán đối với 03 bộ chứng từ của L/C nêu trên. 
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Ngân hàng Thương mại Cổ phần E không đồng ý với 
yêu cầu của nguyên đơn về việc yêu cầu Tòa án hủy 
bỏ L/C số 1801 và yêu cầu buộc Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần E hoàn trả ngay số tiền ký quỹ là 
1.313.308.85 USD cho nguyên đơn. Ngân hàng 
Thương mại Cổ phần E đề nghị Tòa án hủy bỏ ngay 
Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 
101/2011/QĐ-BPKCTT ngày 23-9-2011 để Ngân 
hàng Thương mại cổ phần E thanh toán cho Ngân 
hàng N theo đúng thỏa thuận tại L/C. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng 
N trình bày: 

Căn cứ Hợp đồng mua bán ngày 07-6-2011 và L/C 
số 1801 thì Ngân hàng N (chi nhánh tại Singapore) 
là Ngân hàng chỉ định của Bên bán để thực hiện thư 
tín dụng đảm bảo thanh toán do Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần E phát hành. 

Phù hợp với nội dung của Quy tắc UCP 600, Ngân 
hàng N đã chiết khấu bộ chứng từ hợp lệ được xuất 
trình bởi Bên bán và đã thanh toán giá trị của thư tín 
dụng cho Bên bán vào ngày 25-7-2011, ngày 28-7-
2011 và ngày 08-8-2011. Như vậy, Ngân hàng N đã 
mua L/C số 1801 cùng các chứng từ có liên quan 
một cách hợp pháp và trở thành người thụ hưởng 
trực tiếp toàn bộ và bất cứ khoản thanh toán nào của 
thư tín dụng này. Sau khi bộ chứng từ được xuất 
trình theo đúng quy định của thư tín dụng nêu trên, 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần E đã xác nhận 
chấp nhận bộ chứng từ và cam kết sẽ thanh toán 
cho Ngân hàng N vào ngày 29-9-2011 và 17-10-
2011 nhưng việc thanh toán đã không được tiến 
hành do Bên mua đề nghị và Tòa án đã ban hành 
Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 
101/2011/QĐ-BPKCTT ngày 23-9-2011. 

Ngân hàng N yêu cầu Tòa án hủy bỏ ngay Quyết 
định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 
101/2011/QĐ-BPKCTT ngày 23-9-2011 và yêu cầu 
Bên mua phải bồi thường thiệt hại gây ra cho Ngân 
hàng N từ hành vi yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn 
cấp tạm thời trái pháp luật khiến Ngân hàng N không 
nhận được thanh toán giá trị thư tín dụng nêu trên từ 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần E. Khoản tiền Ngân 
hàng N yêu cầu bồi thường thiệt hại là khoản tiền lãi 
vay mà Ngân hàng N hiện đang phải trả dựa trên 
tổng số tiền phải thanh toán theo 03 bộ chứng từ 
xuất trình phù hợp cho Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần E tương ứng với thời gian chậm thanh toán 
được tính từ ngày đến hạn thanh toán theo cam kết 
của Ngân hàng Thương mại Cổ phần E (ngày 29-9-
2011) đến ngày Ngân hàng N nộp Đơn yêu cầu tham 
gia tố tụng trong vụ kiện và dựa trên lãi suất vay Đôla 
Mỹ không kỳ hạn của liên ngân hàng tại thời điểm 
nộp đơn (3,8%/12 tháng). Tổng số tiền thiệt hại mà 

Ngân hàng N yêu cầu Bên mua bồi thường là 
33.270,49 USD tương đương 694.188.774 VNĐ. 

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 
356/2014/KDTM-ST ngày 07-4-2014, Tòa án nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

“1. Hủy bỏ Hợp đồng mua bán số 
FARCOM/RCN/IVC/036/2011 ngày 07-6-2011 giữa 
Bên bán là Công ty B và Bên mua là Công ty TNHH 
một thành viên A. 

Buộc Công ty B nhận lại toàn bộ lô hàng hạt điều thô 
Ivory Coast số lượng là 1.000 tấn đã giao theo Hợp 
đồng mua bán số FARCOM/RCN/IVC/036/2011 để 
tại địa chỉ: kho Công ty TNHH một thành viên A ấp 
C2, quốc lộ 1A, xã C, huyện L, tỉnh Đồng Nai. Sau 
30 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, nếu 
Công ty B không đến nhận lại lô hàng trên thì cơ 
quan Thi hành án có quyền bán phát mãi lô hàng 
theo quy định của pháp luật trả lại mặt bằng kho cho 
Công ty TNHH một thành viên A. 

2. L/C trả chậm số 1801ILUEIB110002 do Ngân 
hàng Thương mại Cổ phần E chi nhánh Đ phát hành 
ngày 07-7-2011 không còn hiệu lực thanh toán. 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần E không có nghĩa 
vụ thanh toán cho Ngân hàng N theo L/C trả chậm 
số 1801ILUEIB110002 do Ngân hàng Thương mại 
Cổ phần E chi nhánh Đ phát hành ngày 07-7-2011. 

Buộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần E phải hoàn 
trả cho Công ty TNHH một thành viên A tài sản bảo 
đảm cho việc thanh toán L/C là số tiền ký quỹ 
1.313.308,85 USD. 

3. Tiếp tục duy trì biện pháp khẩn cấp tạm thời áp 
dụng tại Quyết định số 101/2011/QĐ-BPKCTT ngày 
23-9-2011 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh và biện pháp bảo đảm áp dụng tại Quyết định 
số 100/2011/QĐ-BPĐB ngày 23-9-2011 của Tòa án 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi bản 
án có hiệu lực pháp luật. Công ty TNHH một thành 
viên A được nhận lại toàn bộ số tiền 1.500.000.000đ 
(một tỉ năm trăm triệu đồng) ký quỹ trong tài khoản 
phong tỏa số 1022130.3441.012 tại Ngân hàng T chi 
nhánh P mà Công ty TNHH một thành viên A đã thực 
hiện gửi tài sản đảm bảo theo Quyết định buộc thực 
hiện biện pháp bảo đảm số 100/2011/QĐ-BPĐB 
ngày 23-9-2011 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

4. Không chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng N đòi 
Công ty TNHH một thành viên A phải bồi thường 
thiệt hại với số tiền là 33.270,49 USD tương đương 
với 694.188.774 VNĐ”. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí, lãi suất trả 
chậm và thời hạn kháng cáo. 
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Ngày 21-4-2014, Ngân hàng Thương mại Cổ phần E 
có đơn kháng cáo toàn bộ nội dung Bản án kinh 
doanh thương mại sơ thẩm nêu trên. 

Tại Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 
29/2015/QĐPT-KDTM ngày 26-8-2015, Tòa án nhân 
dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định: 

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh 
thương mại thụ lý số 40/2014/TLKDTM-PT ngày 18-
8-2014 về việc “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng 
hóa”. 

2. Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 
356/2014/KDTM-ST ngày 07-4-2014 của Tòa án 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực pháp 
luật kể từ ngày 26-8-2015. 

Ngoài ra, Tòa án còn quyết định về án phí. 

Ngày 10-9-2015, Ngân hàng Thương mại Cổ phần E 
có đơn đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 
xem xét Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm và 
Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm nêu trên theo 
thủ tục giám đốc thẩm. 

Tại Quyết định số 11/2016/KN-KDTM ngày 07-3-
2016, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị 
Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh 
doanh thương mại số 29/2015/QĐPT-KDTM ngày 
26-8-2015 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 
phố Hồ Chí Minh; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa 
án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy Quyết 
định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 29/2015/QĐPT-
KDTM ngày 26-8-2015 của Tòa án nhân dân cấp cao 
tại Thành phố Hồ Chí Minh và hủy Bản án kinh doanh 
thương mại sơ thẩm số 356/2014/KDTM-ST ngày 
07-4-2014 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm đúng 
quy định của pháp luật. 

Tại phiên toà giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa 
án nhân dân tối cao chấp nhận kháng nghị của 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Ngày 07-6-2011, Công ty TNHH một thành viên 
A (Bên mua) và Công ty B (Bên bán) có ký Hợp đồng 
mua bán ngày 07-6-2011 với nội dung: Bên mua 
mua 1.000 tấn hạt điều với phương thức thanh toán 
98% L/C trả chậm trong vòng 90 ngày, kể từ ngày 
giao hàng dựa trên vận đơn. 

[2] Thực hiện hợp đồng nêu trên, Công ty A đã yêu 
cầu và nộp số tiền ký quỹ là 1.313.308,85 USD để 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần E phát hành L/C 
số 1801. 

[3] Khi hàng về đến cảng Thành phố Hồ Chí Minh, 
Bên mua đã yêu cầu Vinacontrol Thành phố Hồ Chí 
Minh giám định phẩm chất và chất lượng hàng hóa 
theo Điều 8, Điều 11 của hợp đồng. 

[4] Theo Chứng thư giám định về khối lượng, phẩm 
chất và tình trạng hàng hóa ngày 31-8-2011 của 
Vinacontrol xác định: Tỷ lệ nhân hạt điều thu hồi cho 
2 lần cắt mẫu: Lần 1 là 38,2 lbs/80kg; Lần 2 là 37,03 
lbs/80kg. 

[5] Do tỷ lệ nhân hạt điều thu hồi thấp hơn so với 
thỏa thuận của Hợp đồng, nên Bên mua đã khiếu nại 
bằng hình thức mail cho Bên bán nhưng Bên bán 
không hợp tác. Vì vậy, Bên mua khởi kiện yêu cầu 
hủy Hợp đồng mua bán ngày 07-6-2011, trả lại toàn 
bộ lô hàng cho Bên bán và hủy bỏ nghĩa vụ thanh 
toán theo L/C số 1801 do Ngân hàng Thương mại 
Cổ phần E phát hành ngày 07-7-2011 và yêu cầu 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần E hoàn trả lại số 
tiền ký quỹ là 1.313.308,85 USD để đảm bảo thanh 
toán L/C số 1801 ngày 07-7-2011. 

[6] Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ 
vụ án, thấy rằng: Hình thức và nội dung của Hợp 
đồng mua bán ngày 07-6-2011 không vi phạm quy 
định của pháp luật, phù hợp với các quy định tại các 
Điều, Khoản, Mục 2 về quyền, nghĩa vụ của các bên 
trong hợp đồng mua bán hàng hóa của Luật Thương 
mại năm 2005; tại Điều 15 của hợp đồng, hai bên 
thỏa thuận khi có tranh chấp áp dụng pháp luật Việt 
Nam để giải quyết. 

[7] Quá trình giải quyết, Tòa án cấp sơ thẩm đã thực 
hiện đúng thủ tục ủy thác tư pháp trong việc triệu tập 
bị đơn (Bên bán), thông báo cho bị đơn biết yêu cầu 
khởi kiện của nguyên đơn; đồng thời, yêu cầu bị đơn 
gửi văn bản cho biết ý kiến của bị đơn về yêu cầu 
khởi kiện; mặc dù bị đơn đã nhận được các văn bản 
triệu tập và thông báo này nhưng bị đơn không có ý 
kiến phản đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

[8] Căn cứ vào 02 Chứng thư giám định của 
Vinacontrol do Bên mua xuất trình, có cơ sở để xác 
định bên bán đã có lỗi giao hàng không phù hợp với 
Hợp đồng mua bán ngày 07-6-2011, nên theo Điều 
39 Luật Thương mại, Bên mua có quyền từ chối 
nhận hàng. Mặt khác, sau khi có chứng thư giám 
định của Vinacontrol, Bên mua đã khiếu nại về chất 
lượng hàng hóa nhưng Bên bán không hợp tác. Do 
Bên bán giao hàng không đúng chất lượng như đã 
thỏa thuận trong Hợp đồng làm cho Bên mua không 
đạt được mục đích của việc giao kết Hợp đồng, nên 
có cơ sở xác định Bên bán đã vi phạm cơ bản nghĩa 
vụ của Hợp đồng. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên 
hủy bỏ Hợp đồng là có căn cứ đúng quy định tại 
khoản 13 Điều 3, Điều 312 Luật Thương mại. Tuy 
nhiên, khi giải quyết hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ 
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hợp đồng, Tòa án cấp sơ thẩm chưa giải quyết việc 
buộc Bên bán phải trả lại tiền đã nhận (nếu có) và 
bồi thường thiệt hại cho Bên mua là chưa giải quyết 
đúng vụ án. 

[9] Đối với việc giải quyết về yêu cầu hủy bỏ L/C số 
1801: 

[10] Căn cứ theo đề nghị mở L/C trả chậm của Bên 
mua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần E Chi nhánh 
Đ đã mở L/C số 1801 ngày 07-7-2011, cụ thể: 

[11] - Giá trị L/C: 1.357.790 USD; 

[12] - Hình thức của chứng từ: Không hủy ngang; 

[13] - Mục đích: mua 1.000 tấn hạt điều thô từ Bờ 
Biển Ngà; 

[14] - Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng N, 
Singapore; 

[15] - Người thụ hưởng: Công ty B; 

[16] - Người yêu cầu: Công ty A; 

[17] - Quy tắc áp dụng: UCP phiên bản mới nhất. 

[18] Sau đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần E đã 
nhận được 03 bộ chứng từ đòi tiền từ Ngân hàng N, 
với tổng giá trị 1.313.308,85 USD, cụ thể: 

[19] Ngày 25-7-2011: Bộ chứng từ 961.813,66 USD, 
đáo hạn ngày 29-9-2011; 

[20] Ngày 29-7-2011: Bộ chứng từ 312.517,11 USD, 
đáo hạn ngày 17-10-2011; 

[21] Ngày 09-8-2011: Bộ chứng từ 38.978,08 USD, 
đáo hạn ngày 17-10-2011. 

[22] Sau khi nhận được các bộ chứng từ phù hợp 
với điều kiện L/C, Ngân hàng Thương mại Cổ phần 
E đã gửi Công văn và các bộ chứng từ cho Bên mua 
và được Bên mua xác nhận “Đã nhận đủ chứng từ 
và cam kết thanh toán đủ trị giá, đúng hạn như trên; 
trên cơ sở đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần E 
đã điện báo chấp nhận thanh toán hối phiếu vào 
ngày đáo hạn của 03 bộ chứng từ nêu trên cho Ngân 
hàng N. 

[23] Theo quy định pháp luật Việt Nam về thanh toán 
chứng từ, thì: 

[24] Tại khoản 4 Điều 3 Luật Các tổ chức tín dụng 
năm 2010, quy định: “Tổ chức, cá nhân tham gia 
hoạt động ngân hàng được quyền thỏa thuận áp 
dụng tập quán thương mại, bao gồm: Tập quán 
thương mại quốc tế do Phòng Thương mại Quốc tế 
ban hành; tập quán thương mại khác không trái với 
pháp luật Việt Nam”. 

[25] Tại khoản 1 Điều 16 Quyết định số 
226/2002/QĐ-NHNN ngày 26-3-2002 của Ngân 
hàng Nhà nước về “Quy chế hoạt động thanh toán 
qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán” quy 
định: “Thư tín dụng là một văn bản cam kết có điều 
kiện được Ngân hàng mở theo yêu cầu của người 
sử dụng dịch vụ thanh toán (người xin mở thư tín 
dụng) để: 

[26] Trả tiền hoặc ủy quyền cho ngân hàng khác trả 
tiền ngay theo lệnh của người thụ hưởng khi nhận 
được bộ chứng từ xuất trình phù hợp với các điều 
kiện của thư tín dụng; hoặc chấp nhận sẽ trả tiền 
hoặc ủy quyền cho ngân hàng khác trả tiền theo lệnh 
của người thụ hưởng vào một thời điểm nhất định 
trong tương lai khi nhận được bộ chứng từ xuất trình 
phù hợp với các điều kiện thanh toán của thư tín 
dụng”. 

[27] Tại khoản 1 Điều 19 của Quyết định 226 nêu 
trên quy định: “Thanh toán bằng thư tín dụng: Việc 
mở, phát hành, sửa đổi, thông báo, xác nhận, kiểm 
tra chứng từ, thanh toán và quyền, nghĩa vụ của các 
bên liên quan trong thanh toán thư tín dụng thực hiện 
theo quy tắc chung về tín dụng chứng từ do Phòng 
Thương mại Quốc tế ICC ban hành, do các bên tham 
gia thỏa thuận và theo quy định của pháp luật Việt 
Nam”. 

[28] Mặt khác, tại thư đề nghị mở L/C của Bên mua 
có thỏa thuận: Quy tắc áp dụng là UCP phiên bản 
mới nhất. Theo Bản sửa đổi về quy tắc thực hành 
thống nhất tín dụng chứng từ lần thứ 6 năm 2007 
của Phòng Thương mại Quốc tế (UCP 600) thì: 

[29] “Tín dụng thư là một sự thỏa thuận, dù cho được 
mô tả hoặc đặt tên thế nào, là không thể hủy bỏ và 
theo đó là một sự cam kết chắc chắn của Ngân hàng 
phát hành để thanh toán khi xuất trình chứng từ phù 
hợp” (Điều 2). 

[30] “Về bản chất, tín dụng là một giao dịch riêng biệt 
với Hợp đồng mua bán và các hợp đồng khác là cơ 
sở của tín dụng. Các Ngân hàng không liên quan đến 
hoặc ràng buộc bởi các hợp đồng như thế, thậm chí 
ngay cả khi tín dụng có dẫn chiếu đến các hợp đồng 
như thế. Vì vậy, sự cam kết của một Ngân hàng để 
thanh toán hoặc thương lượng thanh toán,... không 
phụ thuộc vào khiếu nại hoặc biện hộ của người yêu 
cầu phát hành tín dụng phát sinh từ các quan hệ của 
họ với Ngân hàng phát hành hoặc người thụ hưởng” 
(Điều 4). 

[31 ] “Ngân hàng giao dịch với chứng từ chứ không 
phải bằng hàng hóa, dịch vụ hoặc các thực hiện khác 
mà các chứng từ có liên quan” (Điều 5). 
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[32] “Ngân hàng phát hành bị ràng buộc không thể 
hủy bỏ đối với việc thanh toán từ thời điểm Ngân 
hàng phát hành L/C” (Điều 7). 

[33] “Khi ngân hàng phát hành xác định việc xuất 
trình là phù hợp, thì nó phải thanh toán” (Điều 15a). 

[34] Như vậy, theo đơn đề nghị mở L/C của Bên mua 
và nội dung L/C đã phát hành thì L/C số 1801 là một 
giao dịch riêng biệt đối với Hợp đồng mua bán hàng 
hóa ngày 07-6-2011; được chi phối và áp dụng theo 
UCP 600. Theo quy định của UCP 600, Ngân hàng 
Thương mại Cổ phần E với tư cách là Ngân hàng 
phát hành phải thanh toán khi xác định bộ chứng từ 
xuất trình là phù hợp tại Ngân hàng. 

[35] Về bộ chứng từ của L/C nêu trên quy định: Bộ 
chứng từ bao gồm Giấy chứng nhận trọng lượng và 
chất lượng được giám định viên độc lập cấp (không 
quy định hàng hóa phải được kiểm định lại tại cảng 
đến bởi một cơ quan kiểm định nào). Trong bộ 
chứng từ xuất trình đã có Giấy chứng nhận trọng 
lượng và chất lượng được giám định viên độc lập 
nước ngoài cấp là phù hợp với quy định L/C; đồng 
thời, Bên mua đã ký chấp nhận bộ chứng từ và cam 
kết thanh toán đủ giá trị, đúng hạn, nhưng Tòa án 
cấp sơ thẩm lại căn cứ vào kết luận giám định của 
Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh (tại cảng đến) 
để kết luận bộ chứng từ không hợp lệ là không đúng 
với quy định tại L/C và cam kết của Bên mua. 

[36] Quá trình giải quyết vụ án, Ngân hàng N cho 
rằng đã chiết khấu bộ chứng từ hợp lệ và thanh toán 
cho Bên bán vào ngày 25-7-2011, ngày 28-7-2011 
và ngày 08-8-2011, đồng thời xuất trình các thông 
báo chiết khấu hóa đơn xuất khẩu để minh chứng 
cho việc đã thanh toán tiền cho Bên bán. Tuy nhiên, 
ngoài tài liệu này, Ngân hàng N không xuất trình 
được bất kỳ tài liệu, giấy tờ nào khác thể hiện việc 
đã thanh toán tiền cho Bên bán. Do đó, trong trường 
hợp này, lẽ ra Tòa án cấp sơ thẩm phải thu thập đầy 
đủ tài liệu, chứng cứ để xác định Ngân hàng N đã trả 
tiền cho Bên bán hay chưa? Nếu đã trả tiền thì số 
lượng tiền trả là bao nhiêu? Trường hợp nếu Ngân 
hàng N đã trả tiền cho Bên bán theo L/C số 1801 thì 
Ngân hàng Thương mại cổ phần E phải giải quyết 
theo yêu cầu của Ngân hàng N. Do những vấn đề 
nêu trên chưa được làm rõ, nhưng Tòa án cấp sơ 
thẩm lại cho rằng phương thức thanh toán bằng L/C 
số 1801 là một phần không thể tách rời của Hợp 
đồng mua bán hàng hóa ngày 07-6-2011; do vậy, khi 
hợp đồng này bị hủy toàn bộ thì các bên không phải 
tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp 
đồng; từ đó quyết định L/C số 1801 không còn hiệu 
lực thanh toán và Ngân hàng Thương mại Cổ phần 
E không có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng N 
theo L/C nêu trên; đồng thời buộc Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần E phải trả cho bên mua số tiền 
ký quỹ là 1.313.308,85 USD là chưa đủ cơ sở và 
chưa đúng với các quy định tại UCP 600. 

[37] Sau khi xét xử sơ thẩm, Ngân hàng Thương mại 
Cổ phần E kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm nêu 
trên. Tòa án cấp phúc thẩm đã ra Quyết định đưa vụ 
án ra xét xử và tống đạt Giấy triệu tập đương sự 
tham gia phiên tòa vào các ngày 25-9-2014, ngày 
27-10-2014, ngày 31-10-2014, ngày 16-4-2015 
nhưng các phiên tòa này đều hoãn vì các lý do khác 
nhau như: vắng mặt đương sự, vắng mặt đại diện 
Viện kiểm sát, cần thời gian thực hiện ủy thác tư 
pháp,... 

[38] Tại Quyết định số 09/2015/QĐPT-KDTM ngày 
29-5-2015, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao 
tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tạm đình chỉ 
xét xử phúc thẩm để tiến hành thủ tục ủy thác tư 
pháp trong việc triệu tập Công ty B tham gia phiên 
tòa phúc thẩm. 

[39] Tại Quyết định không số ngày 10-8-2015, Tòa 
án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 
quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm vào ngày 
26-8-2015. 

[40] Ngày 19-8-2015, Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần E nhận được Giấy triệu tập tham dự phiên tòa 
nêu trên; ngày 24-8-2015 Ngân hàng Thương mại 
Cổ phần E có đơn xin hoãn phiên tòa với lý do người 
đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng Thương mại 
Cổ phần E là ông Hứa Anh K đang đi công tác. Tại 
phiên tòa ngày 26-8-2015, Tòa án cấp phúc thẩm 
không chấp nhận đơn xin hoãn phiên tòa của ông K 
mà cho rằng Ngân hàng Thương mại Cổ phần E 
(người kháng cáo) đã được triệu tập hợp lệ lần thứ 
hai nhưng vẫn vắng mặt, từ đó ra quyết định đình chỉ 
xét xử phúc thẩm. 

[41] Việc Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 
Chí Minh ra Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm 
nêu trên là không đúng quy định của pháp luật, vì tại 
khoản 2 Điều 13 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐTP 
ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao quy định: “Trường hợp có quyết 
định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự, thì 
thời hạn chuẩn bị xét xử kết thúc vào ngày ra quyết 
định tạm đình chỉ. Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc 
thẩm bắt đầu tính lại kể từ ngày Tòa án cấp phúc 
thẩm tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án khi lý do tạm 
đình chỉ không còn nữa”. Như vậy, do có Quyết định 
tạm đình chỉ vụ án trên, nên khi Tòa án cấp phúc 
thẩm tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án thì thời hạn 
chuẩn bị xét xử phúc thẩm bắt đầu được tính lại kể 
từ ngày Tòa cấp phúc thẩm ra Quyết định đưa vụ án 
ra xét xử (tức là ngày 10-8-2015). Do đó, phiên tòa 
phúc thẩm ngày 26-8-2015 mà người kháng cáo 
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(Ngân hàng Thương mại Cổ phần E) vắng mặt thì 
đây được coi là người kháng cáo được Tòa án triệu 
tập hợp lệ lần thứ nhất mà vắng mặt thì dù có lý do 
chính đáng hay không có lý do chính đáng, Tòa án 
phải hoãn phiên tòa theo quy định tại Điều 266 Bộ 
luật Tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011 và 
Điều 16 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03-
12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 
tối cao. Tuy nhiên, Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng 
đại diện của Ngân hàng Thương mại Cổ phần E đã 
được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt 
không vì lý do bất khả kháng, từ đó ra quyết định 
đình chỉ xét xử phúc thẩm là không đúng; việc Tòa 
án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc 
thẩm là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, làm 
ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương 
sự. 

Bởi các lẽ trên, căn cứ khoản 2 Điều 337, khoản 3 
Điều 343, Điều 345 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1- Chấp nhận Quyết định kháng nghị số 11/2016/KN-
KDTM ngày 07-3-2016 của Chánh án Tòa án nhân 
dân tối cao. 

2- Hủy Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 
29/2015/QĐPT-KDTM ngày 26-8-2015 của Tòa án 
nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và hủy 
Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 
356/2014/KDTM-ST ngày 07-4-2014 của Tòa án 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

3- Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm đúng 
quy định của pháp luật. 

NỘI DUNG ÁN LỆ 

“[34] Như vậy, theo đơn đề nghị mở L/C của Bên mua 
và nội dung L/C đã phát hành thì L/C số 1801 là một 
giao dịch riêng biệt đối với Hợp đồng mua bán hàng 
hóa ngày 07-6-2011; được chi phối và áp dụng 
theo UCP 600. Theo quy định của UCP 600, Ngân 
hàng Thương mại Cổ phần E với tư cách là Ngân 
hàng phát hành phải thanh toán khi xác định bộ 
chứng từ xuất trình là phù hợp tại Ngân hàng... 

[36]... Tòa án cấp sơ thẩm lại cho rằng phương thức 
thanh toán bằng L/C số1801 là một phần không 
thể tách rời của Hợp đồng mua bán hàng hóa ngày 
07-6-2011; do vậy, khi hợp đồng này bị hủy toàn bộ 
thì các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đã 
thỏa thuận trong hợp đồng; từ đó quyết định L/C 
số1801 không còn hiệu lực thanh toán và Ngân hàng 
Thương mại Cổ phần E không có nghĩa vụ thanh 
toán cho Ngân hàng N theo L/C nêu trên; đồng thời 
buộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần E phải trả cho 
bên mua số tiền ký quỹ là 1.313.308,85 USD là chưa 
đủ cơ sở và chưa đúng với các quy định tại UCP 
600". 

  

 

 

 

 
  

 




